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DANH SÁCH  
CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN  

NĂM HỌC 2024-2025 ( Tính đến 01/09/2024) 
 

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ CM Đảng viên  Số điện thoại 

1 Nguyễn Ngọc Thanh 08/01/1971 Nam Hiệu trưởng ĐH Toán x 0919.776.235 

2 Lê Nho Tập  27/09/1978 Nam  Phó H.trưởng  ĐH CNTT x 0904.790636 

3 Phạm Thị Tuyết Ngọc 24/01/1975 Nữ  Giáo viên ĐH Ngữ văn x 0984.229.667 

4 Nguyễn Thị Lan 30/09/1973 Nữ TTCM ĐH Ngữ văn x 0763.316.409 

5 Lê Thị Phượng 15/11/1973 Nữ Giáo viên ĐH Ngữ văn x 0936.540.412 

6 Nguyễn Thị Thu Hà 23/09/1984 Nữ Giáo viên ĐH Ngữ văn x 0934.230.932 

7 Nguyễn Thị Tuyết Mai 14/11/1980 Nữ Giáo viên ĐH Ngữ văn x 0789.300.168 

8 Mạc Thị Duyên  04/02/1992 Nữ Giáo viên ĐH Ngữ văn x 0385805576 

9 Đỗ Thị Tuyết Lan 25/10/1972 Nữ Giáo viên ĐH GD chính trị  0779.214.946 

10 Hoàng Thị Lan Hương 27/04/1977 Nữ TPCM-Giáo viên ĐH Tiếng Anh  0971.322.622 

11 Nguyễn Thế Hoan 16/04/1975 Nam Giáo viên ĐH Tiếng Anh x 0977.354.011 

12 Nguyễn Thị Hiển 09/08/1976 Nữ TTCM ĐH Hóa x 0383.707.899 

13 Nguyễn Thị Hương Thùy 11/04/1987 Nữ Giáo viên ĐH Toán x 0985886158 

14 Hoàng Thị Nghệ  14/07/1990 Nữ Giáo viên ĐH Toán- Tin  x 0988361089 

15 Nguyễn Thị Thía 27/12/1970 Nữ Giáo viên ĐH Thể dục x 0964.181.766 

16 Nguyễn Thị Thương 28/06/1980 Nữ Giáo viên ĐH Mỹ thuật x 0985.835.332 

17 Nguyễn Thị Huyền Lương 08/10/1989 Nữ Giáo viên CĐ Thể dục - Sinh  0986.589.097 

18 Hà Kiều Oanh 03/02/1996 Nữ Giáo viên ĐH SP Toán x 0967062836 

19 Đỗ Thị Quỳnh Hương 01/04/1997 Nữ Giáo viên ĐH SP Lý x 0379809461 

20 Lê Thị Ngân  05/04/1985 Nữ NV- VT CĐ kế toán  0394.785.421 

21 Vũ Thị Hiền  21/09/1990 Nữ GVHĐ  ĐH Toán  0983398326 
 

                                                                                                                                 Hồng Thái Tây, ngày 01 tháng 9 năm 2024 

                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       Nguyễn Ngọc Thanh  
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